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Model No.6905H IMPACT WRENCH
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 A-81278 CARBON BRUSH CB-415A 1 *

001-1 B-80173 CARBON BRUSH SET CB-415A O 1 *

001-2 B-80400 CARBON BRUSH SET CB-415A < 1

002 182471-4 Bộ vỏ ngoài 1

002 INC. 29,30,34

003 213718-6 Vòng đệm-o 70 1

004 651248-3 Công tắc SGE106C 1

006 651556-2 Công tắc VLX11 1

007 216008-6 Bi hãm 4 31

008 216007-8 Bi hãm 6.4 1

009 216007-8 Bi hãm 6.4 1

010 153199-1 Trục nhông 1

011 216007-8 Bi hãm 6.4 1

012 231493-2 Lò xo nến 34 1

013 267079-6 Long đền đệm phẳng 34 1

014 322391-2 Ổ chứa lò xo nén 1

015-1 324357-8 Trục búa 1 *

015-2 327A24-0 Trục búa < 1

016 253937-2 Long đền đệm phẳng 18 1

017 261089-5 Vòng đệm cao su 18 1

018 257637-6 Chụp giữ mũi 18 1

019 213257-6 Vòng chặn dầu 18 1

020-1 421747-7 Đệm giảm xóc 1

021 162149-5 Đệm canh nhông 1

022 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1

023 241850-6 Cánh quạt 60 1

024C_ 516053-4 Cụm lõi ứng điện 220V 1

024C_ INC. 22,23,25

025-1 210025-8 Bạc đạn 627LLB 1

026 253192-6 Long đền đệm phẳng 14 1

027 213262-3 Vòng đệm-o 18 1

028C1 634178-3 Phần trường 220V 1

029 263002-9 Chốt cao su 4 1

030 263002-9 Chốt cao su 4 1

031 214012-9 Ổ đệm phẳng 6 1

032 226100-0 Bộ nhông 16-38 1

033 214022-6 Ổ đệm phẳng 8 1

034 182471-4 Bộ vỏ ngoài 1

034 INC. 2,29,30

035-2 911546-0 Vít dầu dù M4X25 WRM 8

036 819003-1 Nhãn  logo makita 1

037 856688-2 Bảng tên 6905H 1

038-1 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

039 687053-2 Kẹp dây 1

040 687051-6 Kẹp dây 1

041 682504-0 Chắn bảo vệ dây 10-85 1

042L_ 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

043-1 911546-0 Vít dầu dù M4X25 WRM 2



A01-1 134831-6 Cụm mũi đầu tuýp 19-38 1 *

A01-1 INC. A05-2,A07 *

A01-2 134831-6 Cụm mũi đầu tuýp 19-38 1

C10 422B60-8 RUBBER RING21 1 *

C11 B-54564 ORING 3PC SET 1/2" SQ 18-19M
M

O 1

C20 256A75-5 PIN 4 1 *

C21 B-54601 PIN 3PC SET 1/2" SQ 18-19MM O 1

A02-1 134851-0 Cụm mũi đầu tuýp 22-38 1

A02-1 INC. A05-2,A06-1

A03-1 134841-3 Cụm mũi đầu tuýp 24-45 1 *

A03-1 INC. A05-2,A06-1 *

A03-2 137071-5 SOCKET 24-38 ASS'Y 1

C10 422B61-6 RUBBER RING23 1 *

C11 B-54570 ORING 3PC SET 1/2" SQ 20-32M
M

O 1

C20 256A76-3 PIN 4 1 *

C21 B-54617 PIN 3PC SET 1/2" SQ 20-32MM O 1

A04-1 824698-7 Hộp nhựa 1

C10 182935-8 Bộ chốt trượt RL 1

A05-2 268057-9 Ghim 4 1

A06-1 213399-6 Vòng đệm-o 25 1

A07 213398-8 Vòng đệm-o 24 1 *

A07-1 B-54570 ORING 3PC SET 1/2" SQ 20-32M
M

O 1

A08 A-81278 CARBON BRUSH CB-415A 2 *

A08-1 B-80173 CARBON BRUSH SET CB-415A O 2 *

A08-2 B-80400 CARBON BRUSH SET CB-415A < 2 *

F38 195870-1 Bộ tháo mũi khoan 1


